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KË HOACH

Thtrc hien công khai Thông twso09/2024/TT-BGDDT ngày 03/6/2024 cùa Bo

Giáo dșc và Dào taoNăm hpc 2024-2025

Thuc hien Thôngtuso09/2024/TT-BGDDTngày 03/6/2024 cùa Bo Giáo duc

và Dào taoThông tuquy d¡nh ve công khai trong hoat dong cùacáccø só giáo duc

thuoc he thong giáo duc quoc dân;

Truòng Tiêu hpc so2 xã Muòng Ponxâydog kehoach triên khai thyc hien

công khai tai cø só giáo duc năm hpc 2024-2025 cu thênhu sau:

I. MUC DÍCH TH C HIEN CÔNGKHAI

Minh bach cácthông tin có liên quan cø só giáo duc dê nhà giáo, cán bo quàn

lygiáo duc, nguòi laodong, nguòi hpc, gia dình nguòi hpc và xã hoibiet, tham gia

giám sáthoat dong cùacv só giáo duc.

Tăng cuòng trách nhiem giai trình cùa cv só giáo duc.

II. NGUYÊNTÄCTH C HIEN CÔNGKHAI

Viec thuc hien công khai phài dàm bào dúng cácquy dinh tai Thông tunày

vàcácquydinh cùa pháp lu}at liên quan.

Thông tin công khai bào dàm chính xác, rõ ràng, dây dù, kip thòi, de tiep can.

III. NOI DUNGCÔNGKHAI

A.Thông tin chung ve cø só giáo duc

1. Tên cø só giáo duc (bao gom tênbang tieng nuóc ngoài, neu có).

2. Dia chi try só chính và các dia chihoat dong khác cùa cø só giáo duc, dien thoai,

dia chi thu dien tù, công thông tin diên tù ho}ac trang thông tin dien tù cùa cø só

giáo duc (sau dây gpi chung làcong thông tin dien tù).

3. Loai hình cùa cv só giáo duc, cv quan/to chúc quàn lytic tiep ho}ac chù quàn

4. Sú mang, tarn nhìn, muc tiêu cùa cø só giáo duc.

5. Tóm tat quá trình hình thành và phát triên cùa cø só giáo duc.

6. Thông tin nguòi daidien pháp lu}at ho}ac nguòi phát ngòn ho}ac nguòi daidiên dé

liên he, bao gom: Ho và tên, chúc v , d¡achinoilàm viec; so dien thoai, dia chi
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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công khai Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Năm học 2024-2025 

 

Thực hiện Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo Thông tư quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Trường Tiểu học số 2 xã Mường Pồn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

công khai tại cơ sở giáo dục năm học 2024-2025 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH THỰC HIỆN CÔNG KHAI 

Minh bạch các thông tin có liên quan cơ sở giáo dục để nhà giáo, cán bộ quản 

lý giáo dục, người lao động, người học, gia đình người học và xã hội biết, tham gia 

giám sát hoạt động của cơ sở giáo dục. 

Tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục. 

II. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN CÔNG KHAI 

Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đúng các quy định tại Thông tư này 

và các quy định của pháp luật liên quan. 

Thông tin công khai bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, dễ tiếp cận. 

III. NỘI DUNG CÔNG KHAI 

A. Thông tin chung về cơ sở giáo dục 

1. Tên cơ sở giáo dục (bao gồm tên bằng tiếng nước ngoài, nếu có). 

2. Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục, điện thoại, 

địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ sở 

giáo dục (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử). 

3. Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan/tổ chức quản lý trực tiếp hoặc chủ quản 

4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục. 

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục. 

6. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại diện để 

liên hệ, bao gồm: Họ và tên, chức vụ, địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại, địa chỉ 



thu dien tú.

7. Tô chúc bo máy:

a. Quyet dinh thành lap, cho phép thành lap, sát nhap, chia, tách, cho phép

hoat dong giáo duc, dinh chihoat dong giáo duc cúa cm só giáo duc ho}ac phân hieu

cúa co só giáo duc (neu có);

b. Quyet dinh công nhan hoidong truóng, chú tich hoi dong truóng và danh

sách thành viên hoi dong truõng;

c. Quyet dinh dieu dong, bô nhiem, công nhan hieu truóng, phó hieu truõng,

giám doc, phó giám doc ho}ac thú truóng, phó thú truóng co só giáo duc;

d. Quy che tô chúc và hoat dong cúa cm só giáo duc; chúc nãng, nhiem vp,

quyen han cúa cm só giáo duc và cúa các don vi thuoc, toc thuoc, thành viên (neu

có); so do tô chúc bo máy cúa co só giáo duc;

d. Quyet dinh thành lap, sát nh}ap, chia tách, giài thê các don vi thuoc, toc

thuoc, thành viên (neu có);

e. Ho và tên, chúc vu, dien thoai, dia chi thu dien tú, dia chi noi làm viec,

nhiem vu,trách nhiem cúa lãnh dao co só giáo duc và lãnh dao các don vi thuoc,

toc thuoc, thành viên cúa cm só giáo duc (neu có).

8. Các vãn bàn khác cúa co só giáo duc: Chien luoc phát triên cua co só giáo

duc; quy che dân chúó cm só cúa cm só giáo duc; các nghi quyet cúa hoidong truõng;

quy dinh ve quàn lyhành chính, nhân sq,tài chính; chính sách thu hút, phát triên doi

ngfi nhà giáo và CBQL giáo duc; ke hoach và thông báo tuyên dung cúaco só giáo

duc và các quy dinh, quy che noi bo khác (neu có).

B. Thu, chitàichính

1. Tinh hinh tài chính cúa co só giáo duc trong nãm tài chính truóc lien ke

thõi diêm báo cáotheo quy dinh pháp luat, trong dó có co cau các khoàn thu, chi

hoat dong:

a. Các khoàn thuphân theo: Nguon kinh phí (ngân sách nhà nuóc, ho trqcúa

nhà dâu tu; hpc phí, le phí và các khoàn thukhác tü nguõi hpc; kính phí tài trq và

hpp dong vóibên ngoài; nguon thukhác) và loai hoat dong (giáo duc và dào tao;

khoa hpc và công nghe; hoat dong khác);

b. Các khoàn chiphàn theo: Chi tien luong và thunhap (luong, phu cap, luong

tang them và cáckhoàn chikhác có tính chat nhu luong cho GV, BCQL, nhàn vién,

...); chi co só vat chat và dich vu (chi mua sam, duy tu stra chita, bào duõng và van

hành co sóvatchat, trang thiet b¡, thuê muón cácdich vp phuc vp toc tiep cho hoat

thư điện tử. 

7. Tổ chức bộ máy: 

a. Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sát nhập, chia, tách, cho phép 

hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu 

của cơ sở giáo dục (nếu có); 

b. Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh 

sách thành viên hội đồng trường; 

c. Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, 

giám đốc, phó giám đốc hoặc thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ sở giáo dục;  

d. Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ sở giáo dục và của các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu 

có); sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục; 

đ. Quyết định thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc, trực 

thuộc, thành viên (nếu có); 

e. Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, 

nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở giáo dục và lãnh đạo các đơn vị thuộc, 

trực thuộc, thành viên của cơ sở giáo dục (nếu có). 

8. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục: Chiến lược phát triển của cơ sở giáo 

dục; quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục; các nghị quyết của hội đồng trường; 

quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính; chính sách thu hút, phát triển đội 

ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục; kế hoạch và thông báo tuyển dụng của cơ sở giáo 

dục và các quy định, quy chế nội bộ khác (nếu có). 

B. Thu, chi tài chính 

1. Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề 

thời điểm báo cáo theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi 

hoạt động: 

a. Các khoản thu phân theo: Nguồn kinh phí (ngân sách nhà nước, hỗ trợ của 

nhà đầu tư; học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học; kính phí tài trợ và 

hợp đồng với bên ngoài; nguồn thu khác) và loại hoạt động (giáo dục và đào tạo; 

khoa học và công nghệ; hoạt động khác); 

b. Các khoản chi phân theo: Chi tiền lương và thu nhập (lương, phụ cấp, lương 

tang them và các khoản chi khác có tính chất như lương cho GV, BCQL, nhân viên, 

...); chi cơ sở vật chất và dịch vụ (chi mua sắm, duy tu sửa chữa, bảo dưỡng và vận 

hành cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuê mướn các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho hoạt 



dong giáo duc, dào tao, nghiên cúu, phát triên doi ngfi, ...); chi ho tro nguõi hpc (hpc

bông, trocap, ho trq sinh hoat, hoat dong phong trào, thi dua, khen thuõng, ...); chi

khác.

2. Các khoàn thuvà múc thudoivóinguõi hpc, bao gom: hpc phí, le phí, tat cà

khoàn thuvà múc thungoài hpc phí, le phí (neu có) trong nãm hpc và dy kien cho

tung nãm hoc tiep theo cúa cap hpc ho}ac khóa hpc cúaco só giáo duc truóc khi

tuyên sinh, du tuyên.

3. Chính sách và ket quà thirc hien chính sách hàng nãm ve tr‹y cap và mien,

giàm hpcphí, hpc bong doivóingirõi nghéo.

4. So du các quy theo quy dinh, kê cà quy d}ac thú (neu có).

5. Các noi dung công khai tài chính khác thqc hien theo quy dinh cúa pháp

luat ve tài chính, ngân sách, ke toán, kiêm toán, dàn chú co só.

IV. CÁCHTH C VÀTHÔI GIANCÔNGKHAI

1. Cách thúc công khai

Thyc hien công khai trên cóng thông tin dien tú cúa co só giáo duc, bao gôm:

- Các noi dung công khai doi vói các hoat dong giáo duc do co só giáo duc thuc hien

duoc quy dinh tai Chuong II cúa Thông tuso09/2024/TT-BGDDTtinh den tháng6

hàng nãm.

- Báo cáo thuõng niên dê công khai cho các bên liên quan tông quan ve ketquà hoat

dong cúa co só giáo duc tính den ngày 31 tháng 12 hàng nãm theo dinh dang file

PDF vói các noi dung toi thiêu theo quy dinh tai các phu luc kém theo Thông tu

09/2024/TT-BGDDT

Phu lucI: Mau báo cáo thuõng niên cúa cm só giáo duc thyc hien chuong trinh giáo

duc mam non, giáo duc phô thông.

- Viec bo trí noi dung công khai duoc quy dinh tai diêm a,b cúa Dieu này trên công

thông tin dien tú do co só giáo duc quyet dinh. bào dàm thuan loi cho viec truy cap,

tiep chan thông tin.

- Ngoài viec công khai theo quy d¡nh tai khoàn 1,2 cúa Dieu này, nhà truóng thyc

hien công khai theo quy d¡nh cúa pháp lu}at hien hành có liên quan.

2. Thõi gian công khai

- Côngbo công khai các noi dung theo quy d¡nh tai diêm a, khoàn1 và diêm a, khoàn

2,Dieu 14 cúa Thông tu09/2024/TT-BGDDT truóc ngày 30 tháng6 hàng nãm.

Truõng hop noidung cóng khai có thay dôi ho{ac den ngày 30 tháng6 hàng nãm

chua có thông tin do nguyén nhân khách quan ho{ac do quy dinh khác cúa pháp luat

động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, phát triển đội ngũ, ...); chi hỗ trợ người học (học 

bổng, trợ cấp, hỗ trợ sinh hoạt, hoạt động phong trào, thi đua, khen thưởng, ...); chi 

khác. 

2. Các khoản thu và mức thu đối với người học, bao gồm: học phí, lệ phí, tất cả 

khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có) trong năm học và dự kiến cho 

từng năm học tiếp theo của cấp học hoặc khóa học của cơ sở giáo dục trước khi 

tuyển sinh, dự tuyển. 

3. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, 

giảm học phí, học bổng đối với người nghèo. 

4. Số dư các quỹ theo quy định, kể cả quỹ đặc thù (nếu có). 

5. Các nội dung công khai tài chính khác thực hiện theo quy định của pháp 

luật về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, dân chủ cơ sở. 

IV. CÁCH THỨC VÀ THỜI GIAN CÔNG KHAI 

1. Cách thức công khai 

Thực hiện công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục, bao gồm: 

- Các nội dung công khai đối với các hoạt động giáo dục do cơ sở giáo dục thực hiện 

được quy định tại Chương II của Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT tỉnh đến tháng 6 

hàng năm. 

- Báo cáo thường niên để công khai cho các bên liên quan tổng quan về kết quả hoạt 

động của cơ sở giáo dục tính đến ngày 31 tháng 12 hàng năm theo định dạng file 

PDF với các nội dung tối thiểu theo quy định tại các phụ lục kèm theo Thông tư 

09/2024/TT-BGDĐT 

Phụ lục I: Mẫu báo cáo thường niên của cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông. 

- Việc bố trí nội dung công khai được quy định tại điểm a, b của Điều này trên cổng 

thông tin điện tử do cơ sở giáo dục quyết định. bảo đảm thuận lợi cho việc truy cập, 

tiếp cận thông tin. 

- Ngoài việc công khai theo quy định tại khoản 1, 2 của Điều này, nhà trường thực 

hiện công khai theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. 

2. Thời gian công khai 

- Công bố công khai các nội dung theo quy định tại điểm a, khoản 1 và điểm a, khoản 

2, Điều 14 của Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT trước ngày 30 tháng 6 hàng năm. 

Trường hợp nội dung công khai có thay đổi hoặc đến ngày 30 tháng 6 hàng năm 

chưa có thông tin do nguyên nhân khách quan hoặc do quy định khác của pháp luật 



thi phài duoc capnh}at, bô sung cham nhat sau 10 ngày làm viec kê tíí ngày thay dôi

thông tin ho}ac tü ngày có thông tin chính thúc.

- Công bo báocáothuõng niên cúa nãm truóc lien ke theo quay dinh tai diêm b,

khoàn1 và diêmb,khoàn 2,Dieu 14cúaThông tu09/2024/TT-BGDDTtruóc ngày

30 tháng6 hàng nãm. Doi vóiso lieu liên quan den báo cáo tài chính nãm truóc thi

cap nh}at tính den het thõi gian quyet toán cúa cm quan có thàm quyen,

Thõi gian công khai trên cong thông tin dien tú toi thiêu là 05 nãm kê tü ngày công

bo công khai.

V. TÔ CHOCTH C HIEN

1. Xày dog và ban hành quy dinh cu thê ve công khai trong hoat dong cúa nhà

2. Tô chúc thyc hien, tong ket. dánh giácông táccông khai và xây dog phuong

huóng, nhiem vu công khai trong viec thyc hien tong ket, dánh giácông táchàng

nãm (ho}ac nãm hpc) và phuong huóng, nhiem vu nãm (ho}ac nãm hpc) tiep theo cúa

nhà truõng.

3. Báo cáo ve công táccông khai khi có yêu cau bang vãn bàn cúa co quan quàn ly

nhà nuóc cóthâm quyen.

Noi nhân:

- PGDDT huyen Dien Biên;

- Dãng công TOT;

- Luu VT

HIEU TR ÓNG

MacThiSâm

thì phải được cập nhật, bổ sung chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi 

thông tin hoặc từ ngày có thông tin chính thức. 

- Công bố báo cáo thường niên của năm trước liền kề theo quay định tại điểm b, 

khoản 1 và điểm b, khoản 2, Điều 14 của Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT trước ngày 

30 tháng 6 hàng năm. Đối với số liệu liên quan đến báo cáo tài chính năm trước thì 

cập nhật tính đến hết thời gian quyết toán của cơ quan có thẩm quyền, 

Thời gian công khai trên cổng thông tin điện tử tối thiểu là 05 năm kể từ ngày công 

bố công khai. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Xây dựng và ban hành quy định cụ thể về công khai trong hoạt động của nhà 

trường. 

2. Tổ chức thực hiện, tổng kết. đánh giá công tác công khai và xây dựng phương 

hướng, nhiệm vụ công khai trong việc thực hiện tổng kết, đánh giá công tác hàng 

năm (hoặc năm học) và phương hướng, nhiệm vụ năm (hoặc năm học) tiếp theo của 

nhà trường. 

3. Báo cáo về công tác công khai khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền. 

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận:   

- PGDĐT huyện Điện Biên;   

- Đăng cổng TĐT;  

 - Lưu VT 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Mạc Thị Sâm 


